      

THỜI KHÓA BIỂU

NĂM HỌC 2022 – 2023
	STT
	Lớp
	Tuần
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1
	Lớn A1
	1 + 3
	LQCC
	LQVT
	Tạohình
	Khámphá
	PT vận động

	
	
	2 + 4
	Âmnhạc
	LQVT
	Tạohình
	Khámphá
	Vănhọc

	2
	Lớn A2
	1 + 3
	PT vận động
	Tạohình
	Khámphá
	LQVT
	Âmnhạc

	
	
	2 + 4
	Vănhọc
	Tạohình
	Khámphá
	LQVT
	LQCC

	3
	Lớn A3
	1 + 3
	Vănhọc
	Tạohình
	LQCC
	LQVT
	Khámphá

	
	
	2 + 4
	Âmnhạc
	Tạohình
	PT vận động
	LQVT
	Khámphá

	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Nhỡ B1
	1 + 3
	Âmnhạc
	Khámphá
	LQVT
	PT vận động
	Tạohình

	
	
	2 + 4
	Âmnhạc
	Khámphá
	LQVT
	Vănhọc
	Tạohình

	6
	Nhỡ B2
	1 + 3
	Tạohình
	LQVT
	Vănhọc
	Khámphá
	Âmnhạc

	
	
	2 + 4
	Tạohình
	LQVT
	PT vận động
	Khámphá
	Âmnhạc

	7
	Nhỡ B3
	1 + 3
	Vănhọc
	Khámphá
	Tạohình
	LQVT
	Âmnhạc

	
	
	2 + 4
	PT vận động
	Khámphá
	Tạohình
	LQVT
	Âmnhạc

	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	Bé C1
	1 + 3
	Tạohình
	Âmnhạc
	LQVT
	Khámphá
	Vănhọc

	
	
	2 + 4
	Tạohình
	Âmnhạc
	LQVT
	Khámphá
	PT vận động

	9
	Bé C2
	1 + 3
	Âmnhạc
	LQVT
	Khámphá
	Vănhọc
	Tạohình

	
	
	2 + 4
	Âmnhạc
	LQVT
	Khámphá
	PT vận động
	Tạohình

	10
	Bé C3
	1 + 3
	PT vận động
	Tạohình
	LQVT
	Khámphá
	Âmnhạc

	
	
	2 + 4
	Vănhọc
	Tạohình
	LQVT
	Khámphá
	Âmnhạc

	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	Nhà trẻ D1
	1 + 2
	Tạohình
	NBPB
	NBTN
	Vận động
	Vănhọc

	
	
	3 + 4
	Tạohình
	NBPB
	NBTN
	Vận động
	Âmnhạc

	12
	Nhà trẻ D2
	1 + 2
	NBTN
	Vănhọc
	NBPB
	Vận động
	Tạohình

	
	
	3 + 4
	NBTN
	Âmnhạc
	NBPB
	Vận động
	Tạohình


Thượng Thanh, ngày 05 tháng 9 năm 2022
                                                                                            PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                    Vũ Ngọc Bích
UBND QUẬN LONG BIÊN


TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG THANH











